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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /NQ-HĐND
	Trà Vinh, ngày     tháng     năm 2022


“Dự thảo”
NGHỊ QUYẾT
Quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”;

Căn cứ Thông tư số 10/2022/TT-BGDĐT ngày 12/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ;
Căn cứ Khoản 5 Điều 20 Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài Chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Căn cứ Điểm c Khoản 6, Điều 5 Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”;

Xét Tờ trình số  /TTr-UBND ngày  tháng  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng


1. Phạm vi điều chỉnh


Nghị quyết này quy định một số nội dung chi và mức chi để thực hiện công tác xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”.

2. Đối tượng áp dụng

a) Học viên theo học lớp xóa mù chữ.


b) Các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, tình nguyện viên tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ.


c) Cơ quan quản lý giáo dục, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện xóa mù chữ.


Điều 2. Nội dung chi và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Chi hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ: 100.000 đồng/ngày/người. 

Điều 3. Nội dung chi và mức chi  công tác xóa mũ chữ theo Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

a) Chi hỗ trợ học phẩm, tài liệu học tập thực hiện xóa mù chữ và chống tái mù chữ:


- Chi hỗ trợ học phẩm cho học viên đang theo học tại các lớp học xóa mù chữ: không quá 150.000 đồng/học viên.


- Chi hỗ trợ thắp sáng đối với các lớp học ban đêm: Định mức điện 1 kw/lớp học/buổi học/kỳ học. Số tiền điện thu được của các lớp này, cơ sở giáo dục khấu trừ giảm chi ngân sách Nhà nước trên hóa đơn tiền điện phải trả trong năm.

- Chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập của học viên, văn phòng phẩm, sách giáo khoa dùng chung: 200.000 đồng/kỳ học.


b) Chi hỗ trợ cho cán bộ vận động đối tượng trong độ tuổi xóa mù chữ đến lớp: 100.000 đồng/học viên.


c) Chi tiền công đối với những người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ, bao gồm giáo viên thuộc biên chế của cơ sở giáo dục đào tạo công lập và những người ngoài biên chế có đủ tiêu chuẩn, năng lực giảng dạy:


- Mức tiền công theo hợp đồng thỏa thuận: 100.000 đồng/tiết (tính theo số tiết thực dạy).


- Đối với tình nguyện viên được huy động tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ được hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại: 100.000 đồng/ngày.


Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021-2025, vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định (Áp dụng đối với nội dung quy định tại điểm Điều 2 Nghị quyết này).


2. Kinh phí sự nghiệp giáo dục theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (Áp dụng đối với các nội dung quy định tại Điều 3 Nghị quyết này).

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.


2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.


3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu áp dụng tại Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi văn bản mới thì áp dụng theo văn bản mới đó.

5. Hiệu lực thi hành


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh Khóa X, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày  tháng  năm 2022 và có hiệu lực từ ngày  tháng  năm 2022./.
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Trà Vinh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH







THUYẾT MINH
Căn cứ pháp lý và cơ sở xây dựng nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

1. Nội dung chi và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

Chi hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ: 100.000 đồng/ngày/người. 
Vận dụng nội dung 2 Điểm 4 Khoản 2 Điều 5. Chế độ chi hội nghị Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): 100.000 đồng/ngày/người - Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp).

2. Nội dung chi và mức chi  công tác xóa mũ chữ theo Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”

Trên cơ sở tham khảo một số tỉnh (như Vĩnh Long, Kon Tum). Chi hỗ trợ học phẩm, tài liệu học tập thực hiện xóa mù chữ và chống tái mù chữ; Chi hỗ trợ cho cán bộ vận động đối tượng trong độ tuổi xóa mù chữ đến lớp; Chi tiền công đối với những người tình nguyện tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ, bao gồm giáo viên thuộc biên chế của cơ sở giáo dục đào tạo công lập và những người ngoài biên chế có đủ tiêu chuẩn, năng lực giảng dạy như sau:

- Chi hỗ trợ học phẩm cho học viên đang theo học tại các lớp học xóa mù chữ: không quá 150.000 đồng/học viên.


- Chi hỗ trợ thắp sáng đối với các lớp học ban đêm: Định mức điện 1 kw/lớp học/buổi học/kỳ học. Số tiền điện thu được của các lớp này, cơ sở giáo dục khấu trừ giảm chi ngân sách Nhà nước trên hóa đơn tiền điện phải trả trong năm.

- Chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập của học viên, văn phòng phẩm, sách giáo khoa dùng chung: 200.000 đồng/kỳ học.


- Chi hỗ trợ cho cán bộ vận động đối tượng trong độ tuổi xóa mù chữ đến lớp: 100.000 đồng/học viên.

- Mức tiền công theo hợp đồng thỏa thuận: 100.000 đồng/tiết (tính theo số tiết thực dạy).


- Đối với tình nguyện viên được huy động tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ được hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại: 100.000 đồng/ngày.

Ngoài ra vận dụng nội dung 2 Điểm 4 Khoản 2 Điều 5. Chế độ chi hội nghị Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): 100.000 đồng/ngày/người - Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp).
- Chi hỗ trợ cho cán bộ vận động đối tượng trong độ tuổi xóa mù chữ đến lớp: 100.000 đồng/học viên.

- Mức tiền công theo hợp đồng thỏa thuận: 100.000 đồng/tiết (tính theo số tiết thực dạy).


- Đối với tình nguyện viên được huy động tham gia giảng dạy các lớp xóa mù chữ được hỗ trợ chi phí ăn, ở, đi lại: 100.000 đồng/ngày.
Đối với Chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập của học viên, văn phòng phẩm, sách giáo khoa dùng chung - Tính theo giá bìa được tính như sau:
Chi mua sổ sách theo dõi quá trình học tập của học viên, văn phòng phẩm, sách giáo khoa dùng chung: 200.000 đồng/kỳ học. Như vậy tính cho 01 năm học: 200.000đ x 02 học kỳ = 400.000đ.
	TT
	Lớp
	Sách giáo khoa
	Sách bổ trợ
	Văn phòng phẩm
	Tổng cộng

	1
	Lớp 1. Bộ sách Kết nối tri thức
	179.000đ
	126.000đ
	95.000đ
	400.000đ

	2
	Lớp 1. Bộ sách Chân trời sáng tạo
	186.000đ
	138.000đ
	76.000đ
	400.000đ

	3
	Lớp 1. Bộ sách Cánh Diều
	199.000đ
	129.000đ
	72.000đ
	400.000đ

	4
	Lớp 2. Bộ sách Kết nối tri thức
	186.000đ
	134.000đ
	80.000đ
	400.000đ

	5
	Lớp 2. Bộ sách Chân trời sáng tạo
	179.000đ
	139.000đ
	82.000đ
	400.000đ

	6
	Lớp 2. Bộ sách Cánh Diều
	203.000đ
	159.000đ
	38.000đ
	400.000đ

	7
	Lớp 3. Bộ sách Kết nối tri thức
	183.000đ
	135.000đ
	82.000đ
	400.000đ

	8
	Lớp 3. Bộ sách Chân trời sáng tạo
	190.000đ
	151.000đ
	59.000đ
	400.000đ

	9
	Lớp 3. Bộ sách Cánh Diều
	220.000đ
	206.000đ
	-26.000đ
	400.000đ


